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QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA 

BỘ XÂY DỰNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức 

độ 4 của Bộ Xây dựng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Lưu: VT, TTTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Sinh 

  

DANH MỤC 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA BỘ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

TT Lĩnh Vực/Nhóm thủ tục/Dịch vụ công trực tuyến 
Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

I Nhóm thủ tục về Hoạt động xây dựng 

1 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I   4 

2 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài   4 



hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm 

A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên 

3 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước 

ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án 

nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên 

  4 

4 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I   4 

5 
Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng I (về lĩnh vực hoạt động và hạng) 
  4 

6 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I   4 

7 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (hạng I)   4 

8 Điểu chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I   4 

9 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (đối với trường 

hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 

100/2018/NĐ-CP) 

  4 

10 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I (trường hợp 

chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) 
  4 

11 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I do lỗi của cơ 

quan cấp 
  4 

12 
Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I của cá nhân 

nước ngoài 
  4 

II Nhóm thủ tục về Nhà ở và thị trường bất động sản 

13 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ   4 

14 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng   4 

Ill Nhóm thủ tục về Giám định tư pháp xây dựng 

15 

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân là công chức 

thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công 

lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

  4 

16 

Đăng ký công bố thông tin đối với cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh 

nghiệp nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhu cầu là người giám 

định tư pháp xây dựng theo vụ việc; tổ chức tư vấn là đơn vị sự nghiệp 

công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc 

  4 

17 

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây 

dựng đối với cá nhân, tổ chức do Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đăng ký, 

công bố thông tin 

  4 

IV Nhóm thủ tục về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động     

18 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỳ thuật an 

toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi 

công xây dựng 

  4 

19 Cấp chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối   4 



với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

sử dụng trong thi công xây dựng 

20 

Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định 

đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động sử dụng trong thi công xây dựng 

  4 

V Nhóm thủ tục về Khoa học công nghệ và Môi trường     

21 
Cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 
3   

22 

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng (trường hợp Tổ chức hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm) 

3   

23 
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
3   

24 
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
3   

25 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
3   

26 
Thủ tục cẩp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
3   

27 
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng 

nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
3   

28 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 
3   

29 
Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, 

kiểm định, chứng nhận. 
3   

30 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định. 3   

31 Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 3   

  Tổng cộng 11 20 

            

  


